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Rank Factory Name Capital Country Categories Brand Customs Export Amount (USD)

1 CÔng Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét USA Furniture Ashley $29,902,000

2 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG THỦY YÊN BÁI Vietnam Wooden Products OEM/ODM $25,634,000

3 CÔng Ty TNHH Jason Furniture Việt Nam China Sofa KUKAHOME $24,964,000

4 CÔng Ty TNHH Hoàng Đại Vương Vietnam Plywood OEM/ODM $23,850,000

5 CÔng Ty TNHH Hào Hưng Vietnam Wooden Products OEM/ODM $23,398,000

6 CÔng Ty TNHH Timberland China Sofa OEM/ODM $20,964,000

7 CÔng Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Đại Dương Vietnam Wooden Products OEM/ODM $20,128,000

8 CÔNG TY TNHH MOTO INNOVATION VIệT NAM China Sofa OEM/ODM $17,517,000

9 CÔng Ty TNHH Millennium Furniture USA Furniture Ashley $15,636,000

10 CÔng Ty TNHH Xnk Dăm Gỗ Quảng Ninh Vietnam Wooden Products OEM/ODM $15,128,000

11 CÔng Ty TNHH Trieu An QN Vietnam Wooden Products OEM/ODM $14,969,000

12 CÔng Ty TNHH Motomotion Việt Nam China Sofa OEM/ODM $10,783,000

13 CÔng Ty Cổ Phần Năng Lượng Sinh Học Phú Tài Vietnam Wooden Products OEM/ODM $10,651,000

14 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vạn Lý Vietnam Wooden Products OEM/ODM $10,549,000

15 CÔNG TY TNHH KUKAHOME VIệT NAM China Sofa KUKAHOME $9,213,000

16 CÔng Ty TNHH Ngành Gỗ Fu Ming Việt Nam China Flooring OEM/ODM $9,077,000

17 CÔng Ty TNHH Nội Thất Sanyang Việt Nam China Cabinet Aline $7,833,000

18 CÔng Ty TNHH Shing Mark Vina. Taiwan Furniture OEM/ODM $7,804,000

19 CÔng Ty TNHH Rochdale Spears UK Furniture Rochdale Spears $7,565,000

20 CÔng Ty TNHH Một Thành ViÊn Hào Hưng Quảng Ngãi Vietnam Wooden Products OEM/ODM $7,553,000

21 CÔng Ty TNHH Glory Oceanic (Việt Nam) China Furniture OEM/ODM $7,412,000

22 CÔng Ty CP Lâm Sản Pisico Quảng Nam $7,147,000

23 CÔng Ty TNHH Một Thành ViÊn Grand Wood (Việt Nam) China Furniture OEM/ODM $6,881,000

24 CÔng Ty TNHH Đức Trọng Nghi Sơn Vietnam Wooden Products OEM/ODM $6,829,000

25 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành ViÊn Nguyễn Tuấn Hoàng Vietnam Pulp and Paper Industry OEM/ODM $6,520,000

26 CÔng Ty TNHH RK Resources Malaysia Furniture OEM/ODM $6,233,000

27 CÔng Ty TNHH Eastwood Energy Đồng Nai Vietnam Wooden Products OEM/ODM $6,201,000

28 CÔng Ty TNHH Đồ Gỗ Hang Lam Việt Nam China Furniture Henglin Home $5,819,000

29 CÔng Ty Cổ Phần Eastwood Energy Vietnam 木顆粒 OEM/ODM $5,803,000

30 CÔng Ty TNHH Nội Thất Tủ Bếp Owen Việt Nam China Cabinet OEM/ODM $5,782,000

31 CÔng Ty Cổ Phần Lec Energy Vietnam Wooden Products OEM/ODM $5,624,000

32 CÔNG TY TNHH GỖ CÔNG NGHIỆP ZE SHAN Vietnam Plywood OEM/ODM $5,595,000

33 CÔng Ty TNHH Timber Industries Taiwan Furniture OEM/ODM $5,593,000

34 CÔng Ty TNHH High Line Smart Home Vietnam China Sofa OEM/ODM $5,486,000

35 Doanh Nghiệp Chế Xuất Nitori Việt Nam Japan Furniture Nitori $5,095,000

36 CÔng Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kho Vận Phú Thái $5,034,000

37 CÔng Ty TNHH Năng Lượng Sinh Học Tín Nhân $5,024,000

38 CÔng Ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam $4,881,000

39 CÔng Ty Cổ Phần Tekcom Vietnam Plywood&Cabinet OEM/ODM $4,825,000

40 CÔng Ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) China Flooring OEM/ODM $4,824,000

41 CÔng Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thiện Hoàng $4,791,000

42 CÔng Ty TNHH Danh Ưu China Furniture OEM/ODM $4,771,000

43 CÔng Ty TNHH Koda Saigon Singapore Furniture OEM/ODM $4,742,000

44 CÔng Ty TNHH Nội Thất Goldenland Việt Nam China Cabinet Aline $4,697,000

45 CÔng Ty TNHH Furniture Resources Việt Nam $4,632,000

46 CÔng Ty TNHH Một Thành ViÊn Yibei Home Design China Sofa OEM/ODM $4,461,000

47 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Theodore Alexander HCM $4,438,000

48 CÔng Ty Cổ Phần CÔng Nghiệp Và Phát Triển Rừng $4,419,000

49 CÔng Ty TNHH Sản Xuất NguyÊn Liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân $4,331,000

50 CÔNG TY TNHH GỖ ANH KHÔI $4,293,000

51 CÔng Ty CP Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tân Mỹ $4,281,000

52 CÔng Ty Cổ Phần Johnson Wood Taiwan Furniture OEM/ODM $4,259,000

53 CÔng Ty Cổ Phần Netma $4,237,000

54 CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS $4,137,000
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55 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Tân Trường Phát $4,089,000

56 CÔng Ty Cổ Phần Greatree Industrial Taiwan Furniture OEM/ODM $4,022,000

57 CÔNG TY TNHH ZOY FURNITURE (VIETNAM) China Sofa OEM/ODM $4,020,000

58 CÔNG TY TNHH MTV CHENG YE WOOD China Furniture OEM/ODM $4,001,000

59 CÔng Ty TNHH Linwood Việt Nam China Plywood OEM/ODM $3,983,000

60 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Great Veca Việt Nam Veitnam BunkBed OEM/ODM $3,979,000

61 CÔng Ty Cổ Phần Thành Ngân Vietnam Pulp and Paper Industry OEM/ODM $3,961,000

62 CÔNG TY TNHH EREX SAKURA BIOMASS TUYÊN QUANG $3,910,000

63 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Lâm $3,890,000

64 CÔng Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dăm Gỗ Hoàng Huy $3,870,000

65 CÔng Ty Cổ Phần Woodsland TuyÊn Quang Veitnam Plywood OEM/ODM $3,863,000

66 CÔng Ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định $3,849,000

67 CÔng Ty TNHH Gỗ Hùng Diệp $3,826,000

68 CÔng Ty TNHH Tân Đức Hải KH $3,760,000

69 CÔng Ty TNHH Tct Greenwood Nghi Sơn $3,755,000

70 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bình An Phú $3,753,000

71 CÔng Ty TNHH Iwc Việt Nam $3,679,000

72 CÔng ty TNHH TM Đằng Phong $3,657,000

73 CÔng Ty TNHH Kỹ Nghệ Cửa Ý - Á Châu Taiwan Cabinet OEM/ODM $3,639,000

74 CÔng Ty TNHH MTV Gỗ Sâm Thành China Vanity OEM/ODM $3,633,000

75 CÔng Ty TNHH LiÊn Doanh NguyÊn Liệu Giấy Huế Vietnam Pulp and Paper Industry OEM/ODM $3,628,000

76 CÔng Ty TNHH Phú ĐÔng $3,598,000

77 CÔng Ty TNHH Bình Minh Hp $3,595,000

78 CÔng Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Phúc Thắng $3,588,000

79 CÔNG TY TNHH LâM SảN NGHI SơN $3,570,000

80 CÔng Ty TNHH Hoàng Phú Sơn $3,564,000

81 CÔng Ty TNHH Great Kingdom Giang Điền Taiwan Furniture OEM/ODM $3,513,000

82 CÔng Ty Cổ Phần Vi Na G7 $3,511,000

83 CÔng Ty TNHH Hong Yi Furniture $3,506,000

84 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC NGUYÊN HÀ TĨNH $3,498,000

85 CÔng Ty TNHH Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Phúc Thịnh $3,492,000

86 CÔng Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Gỗ Tân Nhật $3,444,000

87 CÔng Ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex Veitnam $3,434,000

88 CÔng Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Và Xuất Nhập Khẩu DHT Vietnam Pulp and Paper Industry OEM/ODM $3,391,000

89 CÔng Ty Cổ Phần Trần Đức Taiwan Furniture OEM/ODM $3,382,000

90 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU XANH VIỆT NAM $3,380,000

91 CÔNG TY TNHH RUBY 828 $3,379,000

92 Cty TNHH Chaiyo AA Việt Nam $3,373,000

93 CÔng Ty Cổ Phần Cảng Thái Hưng $3,341,000

94 CÔng Ty TNHH Sản Xuất NguyÊn Liệu Giấy Việt - Nhật $3,334,000

95 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRAYTON VIỆT NAM China Sofa OEM/ODM $3,315,000

96 CÔng Ty TNHH Nam Vạn Lý $3,302,000

97 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Hải $3,300,000

98 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Gỗ Kaiser 1 (Việt Nam) Taiwan Furniture OEM/ODM $3,272,000

99 Chi Nhánh Thanh Hóa - CÔng Ty TNHH LiÊn Doanh NguyÊn Liệu Giấy Nghệ An PP $3,263,000

100 CÔng Ty TNHH NguyÊn Liệu Giấy Hồng Hải $3,250,000

101 CÔng Ty TNHH Hoàng Anh KhÔi $3,231,000

102 CÔng Ty TNHH Dũng Khanh Vietnam $3,178,000

103 CÔng Ty TNHH Tai Seng China Melamine OEM/ODM $3,175,000

104 CÔng Ty TNHH Một Thành ViÊn Năng Lượng An Việt Phát Vietnam Pulp and Paper Industry OEM/ODM $3,156,000

105 Xí Nghiệp Thắng Lợi - Chi Nhánh CÔng Ty Cổ Phần Phú Tài $3,147,000

106 CÔng Ty TNHH Viễn Lâm Taiwan Furniture OEM/ODM $3,134,000

107 CÔng Ty TNHH Ming Ze Furniture China Sofa OEM/ODM $3,131,000

108 CÔng Ty Cổ Phần Poh Huat VN Malaysia Furniture OEM/ODM $3,070,000

109 CÔng Ty TNHH Nội Thất New Fortune. China Sofa OEM/ODM $3,069,000

110 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Long Wealth Wood Việt Nam $3,047,000

111 CÔng Ty TNHH Innovation United International (Việt Nam) China Plywood OEM/ODM $3,019,000

112 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Long Hải Phát $3,003,000

113 CÔng Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Khẩu Nội Thất Thành Thắng Thăng Long - Chi Nhánh Bình Dương 2 $2,975,000

114 CÔng Ty TNHH Đồ Gỗ Phú NguyÊn $2,935,000

115 CÔng Ty TNHH Hukon Quốc Tế (Việt Nam) China Cabinet OEM/ODM $2,934,000

116 CÔng Ty TNHH Seil M - Tech Vina Korea $2,907,000

117 CÔNG TY TNHH LỘC THÀNH NGÂN $2,896,000

118 CÔng Ty TNHH Một Thành ViÊn Nhất Gỗ $2,891,000



119 Cụng Ty TNHH Tủ Bếp Bloom $2,886,000

120 Cụng Ty TNHH Gỗ Zhong Long Việt Nam $2,879,000

121 CÔng Ty Cổ Phần Ván Sàn Kim Tín $2,878,000

122 CÔng Ty Cổ Phần Lâm Việt $2,813,000

123 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Việt Phát Việt Nam $2,795,000

124 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Gỗ Kaiser 2 (Việt Nam) Taiwan Furniture OEM/ODM $2,787,000

125 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Woodworth Wooden (Việt Nam) Taiwan Furniture OEM/ODM $2,786,000

126 CÔNG TY TNHH JINZHENG FURNITURE $2,759,000

127 CôNG TY TNHH  Gỗ NăM CHâU VIệT NAM $2,747,000

128 CÔng Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sản Xuất Triệu Phú Lộc $2,744,000

129 CÔng Ty Cổ Phần Green River Furniture Taiwan Furniture OEM/ODM $2,731,000

130 CÔNG TY TNHH UNIGRAND HOME $2,712,000

131 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIẾU THỦY Vietnam Plywood OEM/ODM $2,710,000

132 CÔng Ty Cổ Phần CÔng Nghệ Gỗ Đại Thành Vietnam $2,706,000

133 CÔng Ty TNHH Ding Sheng Việt Nam China $2,699,000

134 CÔng Ty Cổ Phần Mdf Ý Mỹ $2,693,000

135 CÔng Ty TNHH Fine Home Sofa Việt Nam $2,688,000

136 CÔng Ty TNHH HTL Furniture Vietnam $2,683,000

137 CÔng Ty TNHH Kỹ Nghệ Eco $2,646,000

138 CÔng Ty TNHH Hong Fu (Việt Nam) China $2,620,000

139 CÔng Ty TNHH NÔng Trại Xanh Vietnam Wooden Products OEM/ODM $2,585,000

140 CÔng Ty TNHH Gỗ Kingsman Việt Nam $2,571,000

141 CÔNG TY TNHH SOFA DING YUAN VIệT NAM $2,559,000

142 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất F & Falcon Việt Nam China Furniture OEM/ODM $2,550,000

143 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Zhang Long $2,536,000

144 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Dăm Gỗ Bình Định Japan Wooden Products OEM/ODM $2,521,000

145 CÔng Ty TNHH Eidai Việt Nam Japan Cabinet OEM/ODM $2,502,000

146 Chi Nhánh - CÔng Ty TNHH Một Thành ViÊn Gỗ Hoàng ThÔng $2,494,000

147 CÔng Ty TNHH Ván Ghép Sudima Malaysia Cabinet OEM/ODM $2,466,000

148 CÔng Ty TNHH Fookyik (Việt Nam) Furniture China Furniture OEM/ODM $2,440,000

149 CÔng Ty TNHH Ue Furniture Việt Nam China Sofa OEM/ODM $2,420,000

150 CÔng Ty TNHH C&P - Quảng Ninh $2,408,000

151 CÔng Ty Cổ Phần Gỗ Minh Dương Vietnam Furniture OEM/ODM $2,405,000

152 CÔng Ty TNHH Đồ Gỗ Quốc Tường $2,380,000

153 CÔng Ty TNHH Lục Sâm $2,321,000

154 CÔng Ty TNHH Thương Mại Nhân Hoàng $2,314,000

155 CÔng Ty TNHH Chế Biến Gỗ Phú Sản $2,307,000

156 CÔng Ty TNHH Gỗ Blue Valley China Cabinet OEM/ODM $2,296,000

157 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP INTCO VIỆT NAM $2,273,000

158 CÔng Ty TNHH LIÊN DOANH Cát Phú VŨNG TÀU $2,248,000

159 CÔng Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thanh Hùng $2,243,000

160 CÔng Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Long Đạt $2,235,000

161 CÔng Ty Cổ Phần Ván Ép Việt Bắc) Vietnam Plywood OEM/ODM $2,234,000

162 CÔng Ty TNHH Greenwood China Plywood OEM/ODM $2,231,000

163 CÔNG TY TNHH SAIYANG VIệT NAM China Cabinet OEM/ODM $2,178,000

164 CÔng Ty TNHH LiÊn Doanh Cát Phú Tân Thành $2,177,000

165 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Lâm Phong $2,171,000

166 CÔng Ty TNHH Win Wood Việt Nam China $2,165,000

167 CÔng Ty TNHH Ván Lạng Mỏng Ghép Hình Nghệ Thuật Pro-Concepts Taiwan Furniture OEM/ODM $2,153,000

168 CÔng Ty TNHH Rong Dal Wood Industries China Plywood OEM/ODM $2,139,000

169 Doanh Nghiệp Chế Xuất Nitori Việt Nam - Chi Nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu Japan $2,103,000

170 CÔng Ty TNHH Gỗ Yong Shun Jia Xing $2,091,000

171 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Dương Linh $2,080,000

172 CÔng Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Starwood Việt Nam China $2,076,000

173 CÔng Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đồ Dùng Gia Đình Việt Nam $2,060,000

174 CÔNG TY TNHH GỖ HƯNG VIỆT $2,049,000

175 CÔng Ty TNHH Một Thành ViÊn Phú Tài Đồng Nai $2,041,000

176 CÔNG TY TNHH GỖ HUIZE $2,025,000

177 CÔng Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Tiến Đạt Singapore Sofa HTL $2,021,000

178 CÔng Ty TNHH Một Thành ViÊn Gỗ Thành Nghiệp China Furniture OEM/ODM $2,020,000

179 CÔng Ty TNHH Gỗ Hằng Vượng $2,018,000

180 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Sophia $2,014,000

181 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng ThiÊn Phát $2,011,000

182 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Gỗ Bình Minh Việt Nam $2,006,000



183 CÔng Ty TNHH Xin Hồng $2,001,000

184 CÔNG TY TNHH NGÀNH GỖ OAKONCEPT VIỆT NAM $1,998,000

185 CÔng Ty TNHH Gỗ Hảo Hảo China Furniture OEM/ODM $1,992,000

186 CÔng Ty TNHH Ngành Gỗ ThiÊn An Việt Nam $1,987,000

187 CÔNG TY TNHH GỖ DONG LIU JIU ZHOU China Plywood OEM/ODM $1,987,000

188 CÔng Ty TNHH Đồ Gỗ Lập Đạt Vietnam Furniture OEM/ODM $1,981,000

189 CÔng Ty TNHH Tủ Bếp Cao Tiệp Việt Nam $1,979,000

190 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Đồ Mộc Chien Việt Nam China Cabinet OEM/ODM $1,951,000

191 CÔng Ty TNHH Một Thành ViÊn Tam Ích Một $1,950,000

192 CÔng Ty TNHH View Full Việt Nam $1,949,000

193 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Sunply $1,924,000

194 CÔNG TY TNHH SYPHOR FOREST PRODUCTS $1,913,000

195 CÔng Ty TNHH Cerubo Japan $1,891,000

196 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ DAIMAY VIỆT NAM $1,890,000

197 CÔng Ty TNHH Nội Thất MÊ KÔng. France $1,887,000

198 CÔng Ty TNHH Doanh Đức China $1,883,000

199 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Quan Yu Việt Nam $1,883,000

200 CÔng Ty TNHH Wang Feng 1 $1,869,000

201 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hong Ming $1,865,000

202 CÔng Ty TNHH Phát Triển $1,857,000

203 CÔng Ty TNHH Vina Eco Board $1,845,000

204 CÔng Ty TNHH Fusion Vina $1,835,000

205 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Huarong $1,817,000

206 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Gỗ Lifa Việt Nam China Melamine Furniture OEM/ODM $1,805,000

207 CÔng Ty TNHH Mtv Leather Master $1,803,000

208 CÔng Ty TNHH Tiến Hưng $1,786,000

209 CÔng Ty TNHH GHP International Việt Nam $1,784,000

210 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp King Jade Việt Nam Taiwan Furniture OEM/ODM $1,783,000

211 CÔng Ty Cổ Phần Gỗ An Cường $1,782,000

212 CÔng Ty TNHH Chế Biến Gỗ Hân NguyÊn Ký $1,766,000

213 CÔng Ty TNHH Shun Hong Việt Nam China $1,753,000

214 CÔng Ty TNHH Minh Hạnh $1,738,000

215 CÔng Ty TNHH Sam Well Furniture $1,733,000

216 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GỖ MASON VIỆT NAM $1,728,000

217 CÔng Ty TNHH Thanh Thành Đạt $1,728,000

218 CÔng Ty TNHH Seaside Sofa Cut & Sew $1,717,000

219 CÔng Ty TNHH Trưng Bày Sáng Tạo Kingwood (Việt Nam) $1,698,000

220 CÔng Ty TNHH Hoàng Gia YÊn Bái $1,686,000

221 CÔNG TY TNHH NOBLE FURNITURE China Cabinet OEM/ODM $1,679,000

222 CÔng Ty TNHH Sang Shun Taiwan Furniture OEM/ODM $1,675,000

223 CÔng Ty TNHH Trấn Vượng $1,669,000

224 CÔng Ty TNHH Sofa Hưng Vương $1,667,000

225 CÔng Ty TNHH Gỗ Yuhong Việt Nam China $1,651,000

226 CÔng Ty TNHH Hằng XuyÊn $1,650,000

227 CÔng Ty TNHH CÔng Ty Trồng Rừng Và Sản Xuất NguyÊn Liệu Giấy Hanviha $1,648,000

228 CÔng Ty TNHH Quốc Tế Return Gold Taiwan Furniture OEM/ODM $1,645,000

229 CÔng Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành $1,645,000

230 CÔng Ty Cổ Phần ViÊn Nén Năng Lượng Thừa ThiÊn Huế $1,639,000

231 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Semco Phú YÊn - Chi Nhánh Đồng Nai $1,634,000

232 CÔng Ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam Malaysia Furniture OEM/ODM $1,627,000

233 CÔNG TY TNHH JC FUSION GROUP $1,624,000

234 CÔng Ty TNHH Liv Cabinetry Taiwan Cabinet OEM/ODM $1,620,000

235 CÔng Ty TNHH Interwood Việt Nam UK $1,609,000

236 CÔng Ty TNHH Cát Phú Quảng Bình $1,606,000

237 CÔng Ty TNHH Ming Dian Furniture $1,602,000

238 CÔng Ty Cổ Phần Nguyệt Anh $1,591,000

239 CÔNG TY Cổ PHầN CHế BIếN Gỗ AN LONG $1,586,000

240 CÔng Ty TNHH Essential Home Furniture $1,586,000

241 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Gỗ Xinfa Việt Nam $1,583,000

242 CÔng Ty TNHH Lâm Sản Bình An Phú Dung Quất $1,581,000

243 CÔng Ty TNHH Transformer Robotics Pte $1,573,000

244 CÔNG TY TNHH GỖ RISUN GLOBAL $1,570,000

245 CÔng Ty TNHH CÔng Nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) $1,568,000

246 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI AIKE VIỆT NAM $1,567,000



247 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Home Voyage Việt Nam $1,567,000

248 CÔng Ty Cổ Phần Năng Lượng Sáng Tạo Á Châu - Ace $1,563,000

249 CÔng Ty Cổ Phần Smart Wood Việt Nam $1,563,000

250 CÔng Ty TNHH Fullway $1,556,000

251 CÔng Ty TNHH Đạt Thành $1,555,000

252 CÔng Ty TNHH Tân Hòa 1 $1,550,000

253 CÔng Ty TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL ViệT Nam $1,549,000

254 CÔng Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Năng Lượng Đại Dương $1,542,000

255 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ CẢNH LÂM VIỆT NAM $1,536,000

256 CÔng Ty TNHH Furntech (越資) $1,533,000

257 CÔNG TY TNHH FC FURNITURE $1,529,000

258 CÔng Ty CP Kỹ Nghệ Gỗ Việt $1,529,000

259 CÔng Ty TNHH Tủ Bếp Hoamy Việt Nam $1,527,000

260 CÔng Ty TNHH Tinh Nhất Phẩm $1,521,000

261 CÔng Ty TNHH Khang Đức Thịnh $1,515,000

262 CÔNG TY TNHH VIETNAM EVER GROWING WOOD PRODUCTS $1,512,000

263 CÔng Ty TNHH Nội Thất Q-Max $1,511,000

264 CÔng Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ván Ép 368 $1,511,000

265 CÔng Ty TNHH Quốc Tế Chung Thâm China Furniture OEM/ODM $1,510,000

266 CÔng Ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) Vietnam Plywood $1,509,000

267 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vinawood $1,507,000

268 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG THÁI MDF $1,503,000

269 CÔng Ty TNHH Happy Furniture (Việt Nam) $1,492,000

270 CÔng Ty TNHH NguyÊn Liệu Giấy Qui Nhơn $1,481,000

271 CÔng Ty Cổ Phần Gỗ Bình Định $1,473,000

272 CÔng Ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam Indonisia Furniture OEM/ODM $1,473,000

273 CÔng Ty TNHH Hòa Thành $1,454,000

274 CÔng Ty TNHH Square Roots UK Furniture OEM/ODM $1,452,000

275 CÔng ty TNHH Quốc tế RYTHERN (Việt Nam) $1,431,000

276 CÔng Ty TNHH Nội Thất Gỗ Da Fang $1,417,000

277 CÔng Ty Cổ Phần Gỗ Xanh Việt Nam $1,413,000

278 CÔng Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Đồ Mộc Việt Nam $1,408,000

279 CÔng Ty TNHH Gỗ CÔng Nghiệp Song Ngân $1,406,000

280 CÔNG TY TNHH YONG RUI FURNITURE VIỆT NAM $1,394,000

281 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Pou Sung Việt Nam Taiwan Sofa OEM/ODM $1,394,000

282 CÔNG TY TNHH XNK GỖ TRUNG XING $1,388,000

283 CÔng Ty TNHH TiÊn Phong $1,384,000

284 CÔng Ty TNHH Sản Xuất Hàng Trang Trí Nội Thất Thái Thịnh $1,381,000

285 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kami Zawa Kougei Việt Nam $1,380,000

286 CÔng Ty TNHH Bo Mei $1,377,000

287 CÔng Ty Cổ Phần H. Nicholas & Co $1,366,000

288 CÔng Ty TNHH Gỗ Zheng Hang $1,365,000

289 CÔng Ty TNHH Bouvrie International Việt Nam Taiwan Furniture OEM/ODM $1,364,000

290 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ HENGSHENG $1,362,000

291 CÔng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Dương $1,360,000

292 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHƯƠNG PT $1,356,000

293 CÔng Ty Cổ Phần Chấn Kiệt  Taiwan Furniture OEM/ODM $1,353,000

294 CÔng Ty TNHH Tủ Bếp Excellent $1,353,000

295 CÔng Ty TNHH Quốc Tế CÔng Nghiệp Gỗ Yang Cheng (Việt Nam) $1,348,000

296 CÔng Ty TNHH Scancom Việt Nam $1,329,000

297 CÔng Ty TNHH M Wood Jp $1,320,000

298 CÔng Ty TNHH Logistic Equipment Xinguang (Vietnam) $1,319,000

299 CÔng Ty TNHH Hố Nai $1,318,000

300 CÔng Ty TNHH Jing Bo Việt Nam $1,312,000

Your Trusted Vietnam Woodworking Supply Chain Consultant

Cabinetry | Furniture | Building Materials

🌐 Website: theshaperworks.com

🎥 YouTube Channel: https://www.youtube.com/@theShaperOfficial

💡Connecting North American Builders with Vietnam’s Top-Tier Manufacturers.
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   POLICY & TARIFF BRIEFPOLICY & TARIFF BRIEFPOLICY & TARIFF BRIEF POLICY & TARIFF BRIEF



KITCHEN
CABINET
KITCHEN
CABINET

VIETNAM               UNITED STATESVIETNAM               UNITED STATES
HTS CODE: 9403.40.9060HTS CODE: 9403.40.9060

Section 232Section 232

Remarks: Subject to Section 232 tariff
(currently 25%). According to current
policy, this tariff is applied instead of the
Vietnam reciprocal tariff.

Remarks: Subject to Section 232 tariff
(currently 25%). According to current
policy, this tariff is applied instead of the
Vietnam reciprocal tariff.

25%25%25%25%

theShapertheShaper®
Mas t e r s  o f  Wood  Supp l y



UPHOLSTERED
FURNITURE

UPHOLSTERED
FURNITURE

VIETNAM               UNITED STATESVIETNAM               UNITED STATES
HTS CODE: 9401.61.4011HTS CODE: 9401.61.4011

Section 232Section 232

Remarks: Subject to Section 232 tariff
(currently 25%). According to current
policy, this tariff is applied instead of the
Vietnam reciprocal tariff.

Remarks: Subject to Section 232 tariff
(currently 25%). According to current
policy, this tariff is applied instead of the
Vietnam reciprocal tariff.

25%25%25%25%

theShapertheShaper®
Mas t e r s  o f  Wood  Supp l y



BATHROOM
VANITY

BATHROOM
VANITY

VIETNAM               UNITED STATESVIETNAM               UNITED STATES
HTS CODE: 9403.60.8081HTS CODE: 9403.60.8081

Section 232Section 232

Remarks: Subject to Section 232 tariff
(currently 25%). According to current
policy, this tariff is applied instead of the
Vietnam reciprocal tariff.

Remarks: Subject to Section 232 tariff
(currently 25%). According to current
policy, this tariff is applied instead of the
Vietnam reciprocal tariff.

25%25%25%25%

theShapertheShaper®
Mas t e r s  o f  Wood  Supp l y



FURNITUREFURNITURE
VIETNAM               UNITED STATESVIETNAM               UNITED STATES

HTS CODE: 9401＆9403HTS CODE: 9401＆9403

Reciprocal TariffsReciprocal Tariffs

Remarks: Wooden Furniture (excluding
products subject to Section 232)
Remarks: Wooden Furniture (excluding
products subject to Section 232)

20%20%20%20%

theShapertheShaper®
Mas t e r s  o f  Wood  Supp l y



INTERIOR&
EXTERIOR DOOR

INTERIOR&
EXTERIOR DOOR
VIETNAM               UNITED STATESVIETNAM               UNITED STATES

HTS CODE: 4418HTS CODE: 4418

Reciprocal TariffsReciprocal Tariffs

Remarks: Currently subject to the Vietnam
reciprocal tariff (20%).
Unlike kitchen cabinets and bathroom vanities,
wooden interior and exterior doors are currently not
subject to the Section 232 25% tariff.

Remarks: Currently subject to the Vietnam
reciprocal tariff (20%).
Unlike kitchen cabinets and bathroom vanities,
wooden interior and exterior doors are currently not
subject to the Section 232 25% tariff.

20%20%20%20%

theShapertheShaper®
Mas t e r s  o f  Wood  Supp l y



WOOD
VENEER
WOOD

VENEER
VIETNAM               UNITED STATESVIETNAM               UNITED STATES

HTS CODE: 4408HTS CODE: 4408

Reciprocal TariffsReciprocal Tariffs

Remarks: US reciprocal tariff on Vietnam is
20%.
Remarks: US reciprocal tariff on Vietnam is
20%.

20%20%20%20%

theShapertheShaper®
Mas t e r s  o f  Wood  Supp l y



MDF&HDFMDF&HDF
VIETNAM               UNITED STATESVIETNAM               UNITED STATES

HTS CODE: 4411HTS CODE: 4411

Reciprocal TariffsReciprocal Tariffs

Remarks: US reciprocal tariff on Vietnam is
20%.
Remarks: US reciprocal tariff on Vietnam is
20%.

20%20%20%20%

theShapertheShaper®
Mas t e r s  o f  Wood  Supp l y



PARTICLE
BOARD

PARTICLE
BOARD

VIETNAM               UNITED STATESVIETNAM               UNITED STATES
HTS CODE: 4410HTS CODE: 4410

Reciprocal TariffsReciprocal Tariffs

Remarks: US reciprocal tariff on Vietnam is
20%.
Remarks: US reciprocal tariff on Vietnam is
20%.

20%20%20%20%

theShapertheShaper®
Mas t e r s  o f  Wood  Supp l y



PLYWOODPLYWOOD
VIETNAM               UNITED STATESVIETNAM               UNITED STATES

HTS CODE: 4412HTS CODE: 4412

Reciprocal TariffsReciprocal Tariffs

Remarks: Vietnamese plywood imports are subject
to a total AD/CVD duty of 132.63% (84.95% AD +
47.68% CVD), as determined by the US Department
of Commerce on July 16, 2026 (applicable July 21,
2026)

Remarks: Vietnamese plywood imports are subject
to a total AD/CVD duty of 132.63% (84.95% AD +
47.68% CVD), as determined by the US Department
of Commerce on July 16, 2026 (applicable July 21,
2026)

132.63%132.63%132.63%132.63%

theShapertheShaper®
Mas t e r s  o f  Wood  Supp l y
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